	TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

Họ và tên:.………………………........

Lớp: 5………
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN - LỚP 5
NĂM HỌC: 2018 – 2019


	Điểm

Đọc :............... 

Viết :...............

Chung :.......... 
	Nhận xét của giáo viên

................................................................................................

................................................................................................


    GV coi:...................................... GV chấm:..........................................
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong câu1;2;3;4   :
Câu 1(0,5 điểm): 5000 m2 = 0,5 …..... Tên đơn vị thích hợp viết vào chỗ chấm là: 
	A. ha
	B. dam2
	C. m2
	D. dm2


Câu 2:  1,360 : 0,26 =......................( dư..................)( 1 đ)
	A. 62,735
	B. 6,2735
	C. 627,35
	D. 6273,5


Câu 3: 627,35  
[image: image1.wmf]´

  0,01 = …............ số điền vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)
	A. 62,735
	B. 627,35
	C. 6,2735
	D. 6273,5


Câu 4: 15% của 320kg là: (1 điểm)
	A. 140kg
	B. 401kg
	C. 480kg
	D. 480hg


Câu 5: Hình tam giác có độ dài đáy là 2 dm và chiều cao là 7cm. Vậy diện tích của hình tam giác là:..................................................( 1đ)
Bài 6: Tìm   x  sao cho: 9,8 
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 x  =  6,2 
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 9,8; (0,5 điểm)
	A.  9,8
	B.  62
	C. 98
	D.  6,2


Câu 7: Tính bằng cách thuận tiện nhất( 1đ)
	 a,     0, 34  X  500 
	
	b,         3,2 x  4, 5 + 4,5 x 6,8

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Câu 8: Đặt tính rồi tính  (1 điểm)
	36 + 8,469
	
	64,60 
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Câu 9: (1 điểm)
Lớp 5A có 18 học sinh nữ và số học sinh nữ chiếm 60 % số học sinh của cả lớp. Hỏi lớp 5A có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Bài giải

	

	

	

	

	


Bài 10:  (2điểm)
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Bài giải:

	

	

	

	

	

	

	


Môn: Toán

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Khoanh đúng
	A
	Dư 0,06
	C
	D
	70cm2
	D

	Điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm


Câu 7: Tính nhanh: (1đ)
	 a,     0, 34  X  500 
	
	b,         3,2 x  4, 5 + 4,5 x 6,8

	= 0,34 x 100 x 5

= 34 x 5 = 170
	
	=( 3,2 + 6,8) x 4,5

= 10 x 4,5 = 45


Câu 8: Đặt tính rồi tính  (1,5 điểm)
	 44,469
	
	2971,6

	
	
	


Câu 9: (1 điểm)
Lớp 5A có 18 học sinh nữ và số học sinh nữ chiếm 60 % số học sinh của cả lớp. Hỏi lớp 5A có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Bài giải

Lớp 5A có tất cả số học sinh là:

18 : 60 
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 100 = 30 (học sinh) 

Đáp số: 30 học sinh

Bài 10 : (2 điểm)


Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Bài giải:
Diện tích mảnh đất :
                                            18 
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 15 = 270 (m2)                     (1điểm)
Diện tích đất để làm nhà :
                                               270 
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 20 : 100 = 54 (m2)              (1điểm)
                                                        Đáp số : 54 m2

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN LỚP 5

CUỐI HỌC KÌ I.  NĂM HỌC: 2018- 2019
	Mạch kiến thức
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học
	Số câu
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	
	

	
	Câu số
	3
	8
	6
	
	
	
	2
	7
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	1,5
	0,5
	
	
	
	1
	1
	
	

	Đại lượng
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Hình học
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	9
	
	10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	1
	1,5
	1,5
	1
	1
	2
	1
	1
	4,5
	5,5
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